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SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TTYT HUYỆN XUYÊN MỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ngày 

Tháng 

T ực 

Lãnh 

Đạo 
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T ực L    àng 

 
T ực hậ  c n 

BS   ực HSCC 

- Nội nhi 

 

24/24 

BS   ực 

CC Ngoại 

+ CC 115 

 

24/24 

BS   ực 

Sản  

CC 115 

 

24/24 

BS   ực 

Siê     

 

 

(Mời) 

ĐD Khoa 

Nội-Nhi 

 

 

24/24 

ĐD 

Khoa 

T  yền 

Nhiễ  

24/24 

Điề  dưỡng 

K.Ngoại 

 ổng hợp 

 

24/24 

 h ng 

 ổ 

 

 

 

24/24 

 Hộ lý : 

Ngoại - Sản 

Nội  

Nhiễ  
 

24/24 

Tài xế 

 

 

 

24/24 

T ực 

bảo vệ 

T ực 

 iện 

nư c 

 

T ực 

Oxy, 

TTB

YT 
(Mời) 

IT 
(Mời) 

   Ngọc    + Xen  + Hoa Quyên Yến - Nga  +Nhân A    

08/5 Nam  Tài Khoa Ngọc  Bình  Sơn Oanh Thành  Nguyên  Hùng Toàn 

  Ngọc Anh    Hân   Hữu 115 Hải   Khánh    

   Quý    + Thương  + Thùy Đức Hồng- Mến  + Dung    

09/5 Hữu Hạnh  Đồng  Tuấn Quý  Lài  Trang Chung Tân  Quân Trung Trang 

  Nguyên (thực hành)    Hương  Lý 115 Minh   Khoa    

   Vũ    + Hà  + Huế Tình Yến - Liên  + Lợi    

10/5 Nam   Minh Đào Nguyên  Thịnh  Sơn Nhàn Hoài  Nhân Hùng Sơn 

  Nguyên Kim   Gái  Hằng 115 Hải   Nhân B    

   Nghị    + Yến  + Hoa Quyên Hồng - Nga  + Trịnh    

11/5 Hữu  Tài Khoa Nghị  Bình  Trang Oanh Thành  Nguyên  Trung Toàn 

  Minh    Hân  Hữu 115 Minh   Khánh    

   Hường    + Quyên  + Thùy Đức Yến - Mến  + Dung    

12/5 Nam  Đồng  Tuấn Hường  Lài  Sơn Chung Tân  Quân Hùng Trang 

  Thanh    Hà  Lý 115 Hải   Nhân A    

   Mạnh    + Xen  + Huế Tình Hồng - Liên  + Lợi    

13/5 Hữu Mai Thành  Minh Đào Dũng  Thịnh  Trang Nhàn Hoài  Nhân Trung Sơn 

  Phương (thực hành) Kim  (KHNV) Hương  Hằng 115 Minh   Khoa    

   Ngọc    + Thương  + Hoa Quyên Yến - Nga  + Trịnh    

14/5 Nam  Tài Khoa Ngọc  Bình  Sơn Oanh Thành  Nguyên  Hùng Toàn 

  Ngọc Anh    Gái  Hữu 115 Hải   Nhân B    



 

 

 

 : Bs trưởng phiên trực hệ Nội - Hồi sức, trưởng phiên trực hệ Ngoại – Sản                  KT. GIÁM Đ C  

- 115: BS và ĐD trực cấp cứu ngoài bệnh viện.                                                                                                                          HÓ GIÁM Đ C 

+ Trưởng phiên trực. 

- Phiên trực sau áp trực cho phiên trực trước khi có lệnh điều động của Ban giám đốc 

- Lưu ý: Trực tham vấn SXH: Bs Trần Viết Như Hữu. ĐT: 0918131790 

      

 

BS CKI. T  n Viế  Như Hữ  

Ngày 

 háng                      Ngày  háng 

Điề  dưỡng  

K. Hồi  ức Cấp Cứu 

12/24 

 

ĐD ph ng 

lọc  hận 

16/24 

Hộ  inh Khoa CSSKSS 

12/24 

Khoa XN và CĐHA Hộ lý  

HS CC 

24/24 

Hộ lý  

 h ng lọc 

 hận 

16/24 
Xé  nghiệ  

12/24 

X quang 

24/24 

Ngày Đê   Ngày Đê  Ngày Đê   

 + Uyên + Tâm + Diệu + Vân + Nhị      

08/5 Loan Thủy    Nguyện Quân Thanh Dung Thu 

 Huyền 115 Phúc 115 Nguyên Hương 115 Cúc 115      

 + Hưởng + Loan + Ý + Lợi + Vân      

09/5 Nga Huyền    Nhi Nguyện Hào Mai Hà 

 Huyền A 115 Diệu 115 Quý Lê 115 Đào 115      

 + Trong + Hưởng + Diệu + Nhã + Lợi      

10/5 Thủy Nga    Sáu Nhi Cẩn Dung Thu 

 Phúc 115 Huyền A 115 Nguyên Anh 115 Lê 115      

 + Uyên + Thủy + Ý + Cúc + Nhã      

11/5 Loan Phúc    Quân Sáu Thanh Mai Hà 

 Huyền 115 Diệu 115 Quý Thu 115 Anh 115      

 + Trong + Loan + Diệu + Nhị + Cúc      

12/5 Hưởng Huyền    Nguyện Quân Hào Dung Thu 

 Huyền A 115 Nga 115 Nguyên Hương 115 Thu 115      

 + Uyên + Hưởng + Ý + Vân + Nhị      

13/5 Thủy Phúc    Nhi Nguyện Cẩn Mai Hà 

 Diệu 115 Huyền A 115 Quý Đào 115 Hương 115      

 + Trong + Thủy  + Lợi + Vân      

14/5 Loan Huyền    Sáu Nhi Thanh Dung  

 Nga 115 Diệu 115  Lê 115 Đào 115      
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